
BẢNG SỐ 7

BẢNG GIÁ ĐẤT TẠI THỊ TRẤN PHÙNG THUỘC HUYỆN ĐAN PHƯỢNG

Đơn vị tính: đồng/m2

Giá đất ở

1 Đường Quốc lộ 32 10 920 000 7 020 000 4 212 000 3 744 000  7 644 000  4 914 000  2 948 000  2 621 000

2 Đường Tỉnh lộ 417 (Tỉnh lộ 83 cũ) 7 800 000 5 460 000 3 588 000 3 120 000  5 460 000  3 822 000  2 512 000  2 184 000

3 Phố Phùng Hưng 4 680 000 3 588 000 2 496 000 2 418 000  3 276 000  2 512 000  1 747 000  1 693 000

4 Phố Phượng Trì 4 680 000 3 588 000 2 496 000 2 418 000  3 276 000  2 512 000  1 747 000  1 693 000

5 Phố Thụy Ứng 4 680 000 3 588 000 2 496 000 2 418 000  3 276 000  2 512 000  1 747 000  1 693 000

6 Đường từ Quốc lộ 32 đi xã Tân Hội 7 800 000 5 460 000 3 588 000 3 120 000 5 460 000 3 822 000 2 512 000 2 184 000
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(Kèm theo Quyết định số: 59/2010/QĐ-UBND ngày 28/12/2010 của UBND thành phố Hà Nội)

TT Tên đường phố

Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông 

nghiệp

VT4VT1

87

diemhuynh
New Stamp


